
Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ 

Thành phố

Thị 

trấn/xã
Số căn hộ

Diện tích 

căn hộ 

(m2)

I

Nguyễn Thu Trang 0963832588 5 5 1988 125296928 027188003811

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Có mức thu nhập 

là: 10.000.000 

đồng

Chủ hộ

Lê Gia Linh 29 7 2015 027315012281 Con

2 Nguyễn Văn Vì 0961823163 8 12 2003 126000674 027203005494

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Đầu 

tư XD và TM 

Trung Hiếu

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh
Huyện Gia 

Bình

Xã Giang 

Sơn

Có mức thu nhập 

là: 8.000.000 

đồng

Chủ hộ
CN2-CT1-

1509
70

3 Nguyễn Tiến Đạt 0384210702 14 11 2002 125922831 027202010504

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Tâm Đức 

Phát

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại huyện Lương Tài

Bắc Ninh
Huyện 

Lương Tài

Xã Quảng 

Phú

Có mức thu nhập 

dưới:15.000.000 

đồng

Chủ hộ
CN2-CT2-

1402
70

Bùi Văn Dương 0961658562 11 10 2000 122320587 024200005776

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Có mức thu nhập 

là: 8.000.000 

đồng

Chủ hộ

Vũ Thị Việt Chinh 9 9 2001 122333076 024301002950

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Có mức thu nhập 

là: 9.400.000 

đồng

Vợ (Chồng)

5 Nguyễn Xuân Bách 0399391319 15 4 2007 027207007287

Người thu nhập 

thấp tại khu vực đô 

thị

Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị

Uỷ Ban nhân dân 

phường Tương 

Giang

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại thị thành phố Từ Sơn

Bắc Ninh
Thành phố 

Từ Sơn

Phường 

Tương 

Giang

Có mức thu nhập 

không quá: 

15.000.000 đồng

Chủ hộ CN2-CT1-0505 70

6 Nguyễn Văn Lương 0966480100 25 10 2000 027200009650

Người thu nhập 

thấp tại khu vực đô 

thị

Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị

Uỷ Ban nhân dân 

phường Phong Khê

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Phong Khê

Có mức thu nhập 

không quá: 

15.000.000 đồng

Chủ hộ CN2-CT1-1101 70
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Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

nước sạch Bắc 

Ninh

4

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

Cẩm Thạch Xanh

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

1

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Ninh Xá

CN2-CT1-

1408
70

Phường 

Đại Phúc
CN2-CT2-1508 70

Ngày 

sinh

Đối tượng chính sách được 

hưởng nhà ở xã hội

Tháng 

sinh
Số điện thoại

Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo văn bản số                /SXD-N&BĐS ngày          /6/2025)

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh 

sống)
Năm 

sinh
Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

TT Họ và Tên

Cơ quan xác 

nhận về đối 

tượng

Điều kiện nhà ở

(Mô tả đúng hiện 

trạng nhà ở được 

VPĐKĐĐ xác nhận)

Thông tin căn hộ dự 

kiến mua/thuê mua

Điều kiện thu 

nhập (mô tả 

theo đúng nội 

dung Giấy xác 

nhận)

Quan hệ 

với chủ hộ



7 Nguyễn Thanh Quân 0966541059 1 1 1976 027076017388

Người thu nhập 

thấp tại khu vực đô 

thị

Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị

Uỷ Ban nhân dân 

phường Võ Cường

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường

Có mức thu nhập 

không quá: 

15.000.000 đồng

Chủ hộ CN2-CT2-0709 70

8 Nguyễn Thanh Long 0989756756 20 10 2001 125917287 027201001633

Người thu nhập 

thấp tại khu vực đô 

thị

Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị

Uỷ Ban nhân dân 

phường Võ Cường

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường

Có mức thu nhập 

không quá: 

15.000.000 đồng

Chủ hộ CN2-CT2-1101 70

Vũ Văn Thắng 0969581136 22 11 1994 017356883 001094011838

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Có mức thu nhập 

là: 8.350.000 

đồng

Chủ hộ

Nguyễn Xuân Hạnh 0984788667 6 7 1991 125461428 027191015647

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Có mức thu nhập 

là: 8.000.000 

đồng

Vợ (Chồng)

Nguyễn Đức Mạnh 0983158299 21 2 1992 125462656 027092008023

Người thu nhập 

thấp tại khu vực đô 

thị

Chủ hộ

Đỗ Hồng Vân 25 11 1992 125450374 027192010336

Người thu nhập 

thấp tại khu vực đô 

thị

Vợ (Chồng)

Nguyễn Ngọc Thiên Kim 15 8 2014 027314002069 Con

Nguyễn Ngọc Hải Vy 24 3 2016 027316008740 Con

Nguyễn Hải Đăng 17 1 2022 027222000947 Con

2 Hà Thị Phương 0983158299 1 5 1967 125449334 027167004995

Cán bộ, công chức, 

viên chức (nghỉ 

hưu) 

Cán bộ, công 

chức, viên chức theo quy định 

của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức

UBND Phường 

Đồng Nguyên

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại thành phố Từ Sơn

Bắc Ninh
Thành phố 

Từ Sơn

Phường 

Đồng 

Nguyên

Có mức thu nhập 

không quá: 

15.000.000 đồng

Chủ hộ CN3-CT1-1004 70

Ngô Thị Bích Ngọc 0355644822 24 5 1974 125479481 027174001843

Người thu nhập 

thấp tại khu vực đô 

thị

Chủ hộ

Nguyễn Ngọc Hải 0903281939 22 8 1972 125076629 027072001222

Người thu nhập 

thấp tại khu vực đô 

thị

Vợ (Chồng)

Nguyễn Hữu Tuấn Anh 2 7 1999 125826441 027099001042 Con

4 Nguyễn Thị Minh 0915723723 6 6 1960 125404918 027160010196

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu công nghiệp

Công ty TNUU TM 

và DV Ngọc Kiên

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại thành phố Từ Sơn

Bắc Ninh
Thành phố 

Từ Sơn

Phường 

Đông 

Ngàn

Có mức thu nhập 

là: 10.000.000 

đồng

Chủ hộ CN3-T7-0508 57,51

Nguyễn Bá Thời 0947338598 28 10 1995 125711639 027095009653

Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức

Có mức thu nhập 

không quá: 

15.000.000 đồng

Chủ hộ

5

Cán bộ, công 

chức, viên chức theo quy định 

của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức

Ban quản lý dự án 

công trình y tế

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại huyện Tiên Du

Bắc Ninh
Huyện Tiên 

Du

Xã Cảnh 

Hưng
CN3-T7-0603 51,50
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1
Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị

UBND Phường 

Đồng Nguyên

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại thành phố Từ Sơn

Bắc Ninh
Thành phố 

Từ Sơn

Phường 

Đồng 

Nguyên

Tổng mức thu 

nhập của 2 vợ 

chồng không quá 

30.000.000 đồng

CN3-CT1-1003 70

Phường 

Đình Bảng

Tổng mức thu 

nhập của 2 vợ 

chồng không quá 

30.000.000 đồng

CN3-T7-0504 61,913
Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị

UBND Phường 

Đình Bảng

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại thành phố Từ Sơn

Bắc Ninh
Thành phố 

Từ Sơn

9

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Bao 

bì Hưng Thịnh 

Vina

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại thành phố Bắc Ninh

Hà Nội
Thành phố 

Hà Nội

Huyện 

Chương 

Mỹ

CN2-CT2-1107 70



Nguyễn Thị Huệ 2 7 1995 125601468 027195001271

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Có mức thu nhập 

là: 11.370.000 

đồng

Vợ (Chồng)

Nguyễn Bá Minh Hưng 26 12 2022 027222009197 Con

Đào Hương Ly 0564819999 28 2 1993 125612286 027193011435

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Có mức thu nhập 

là: 6.850.000 

đồng

Chủ hộ

Vũ Hồng Phú 0977819999 25 10 1984 125047306 027084001702

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Có mức thu nhập 

là: 10.000.000 

đồng

Vợ (Chồng)

Lê Thị Thủy 0984492901 15 8 1992 125458931 027192002142

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Có mức thu nhập 

dưới: 15.000.000 

đồng

Chủ hộ

Phạm Văn Oanh 0972212892 2 8 1988 121756782 024088016037

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Có mức thu nhập 

dưới: 10.000.000 

đồng

Vợ (Chồng)

Phạm Trang Nhung 22 6 2018 024318018097 Con

Phạm Hải Nam 24 10 2024 024224014806 Con

Chu Thị Phương Dông 0983086659 6 12 1966 011768551 001166025347

Cán bộ, công chức, 

viên chức (nghỉ 

hưu) 

Có mức thu nhập 

không quá: 

15.000.000 đồng

Chủ hộ

Vũ Xuân Hòa 0979218699 5 3 1959 010565882 033059002422

Cán bộ, công chức, 

viên chức (nghỉ 

hưu) 

Có mức thu nhập 

không quá: 

15.000.000 đồng

Vợ (Chồng)

Thang Thị Minh 0932326187 26 1 1987 125258687 027187004303

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Có mức thu nhập 

là: 5.000.000 

đồng

Vợ (Chồng)

Nguyễn Chí Mạnh 0979431434 10 10 1985 08051145 027085005550

Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức

Có mức thu nhập 

là: 23.000.000 

đồng

Chủ hộ

Nguyễn Minh Đăng 24 8 2011 027211007985 Con

Nguyễn Hải Yến 13 11 2013 027313010248 Con

II Danh sách kèm theo tờ trình số 30/TT-CTS ngày 3/6/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường

Huyện Tiên 

Du

xã Hoàn 

Sơn
CN3-CT2-0408 68,80

6

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

Thành Thịnh Việt

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Thị Cầu
CN3-T7-0701 61,91

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu công nghiệp

5

Cán bộ, công 

chức, viên chức theo quy định 

của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức

Ban quản lý dự án 

công trình y tế

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại huyện Tiên Du

Bắc Ninh
Huyện Tiên 

Du

Xã Cảnh 

Hưng
CN3-T7-0603

Công ty TNHH Yến 

Quang ĐB

8

Cán bộ, công 

chức, viên chức theo quy định 

của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức

Ngân hàng phát 

triển Việt Nam

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh

7

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại huyện Tiên Du

Bắc Ninh

51,50

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường
CN3-CT2-0503 68,10

9

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu công nghiệp

Công ty xây dựng 

Việt Đức (TNHH)

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại thành phố Từ Sơn

Bắc Ninh
Thành phố 

Từ Sơn

Phường 

Đông 

Ngàn

CN3-CT2-0908 68,80



1 Nguyễn Thị Yến 0961.630.472 20 12 1994 017359554 001194059617

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Bylo Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Huyện Hoài 

Đức

Xã Di 

Trạch

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-K-

0305
 69,5 

Nguyễn Thị Lượng 1 7 1974 186738802 040174021131

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Thương Mại Kỹ 

Thuật Hota

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Trần Đình Chuyên 1 12 1972 182289008 040072035888

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Thương Mại Kỹ 

Thuật Hota

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

3 Nguyễn Thị Hồng Yến 0974.809.202 19 8 1982 013353427 027182000737

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Electric Connector 

Technology (Việt 

Nam)

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-K-

0710
 70,00 

Nguyễn Thị Thanh 

Hương
20 7 1971 101351663 027171009918

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Một 

Thành Viên Xi 

Măng Vicem 

Hoàng Thạch

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Lê Văn Sơn 25 5 1972 024072000106 024072000106

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Một 

Thành Viên Xi 

Măng Vicem 

Hoàng Thạch

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Đặng Danh Chí 30 11 1997 125790568 027097006137 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Thị trấn 

Nhân Thắng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Bùi Thị Hường 3 8 1991 125475579 027191012736 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Thị trấn 

Nhân Thắng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Đỗ Thị Tú Thiên 25 2 1992 168457052 035192003609

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

Tập Đoàn Đầu Tư 

Thương Mại Thịnh 

Long

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Hoàng Khánh Duy 3 8 1991 013088237 001091028904

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

Tập Đoàn Đầu Tư 

Thương Mại Thịnh 

Long

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Bàn Văn Chúc 30 7 1997 071009501 008097005073

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Khoa học Kỹ Thuật 

E-Gets Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Đinh Thị Hoa 9 3 1997 071018261 037197005848
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Trường Trung học 

phổ thông Nguyễn 

Du

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

8 Nguyễn Thị Minh Trang 0399.813.068 4 2 1993 024909463 027293004954

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

God Group

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Suối Hoa

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-L-

0309
 70,00 

9 Nguyễn Thị Ninh 0868.218.675 6 2 1997 125791300 027197001248 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường Vũ 

Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường Vũ 

Ninh

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-L-

0313
 70,00 

Nguyễn Hữu Trọng 3 12 1991 125344236 027091011166

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Dịch vụ tư vấn 

doanh nghiệp Taida 

Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Mỹ 10 10 1991 125344276 027191004238
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Bệnh viện Sản nhi 

Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

 69,5 

 69,5 

6 0919.768.935 Hà Nội
Quận Đống 

Đa

Phường 

Khâm 

Thiên

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

2 0966.028.682 Nghệ An
Huyện Yên 

Thành

Xã Tiến 

Thành

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-K-

0702

5 0377.485.766 Bắc Ninh
Huyện Gia 

Bình

Thị trấn 

Nhân 

Thắng

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-K-

0902

10 0394.091.209 Bắc Ninh

Thị xã 

Thuận 

Thành

Xã Mão 

Điền

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-L-0902

 69,5 

4 0968.098.116 Quảng Ninh
Thành phố 

Đông Triều

Phường 

Mạo Khê

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-K-

0812
 70,00 

CTS-L-0209  70,00 

7 0397.564.191 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-L-0308  70,00 



11 Lê Xuân Lộc 0358.152.532 26 5 2002 027202000051 027202000051

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại và Sản 

Xuất HQ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Quận Bắc 

Từ Liêm

Phường 

Đông Ngạc

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-M1-

0305
 45,98 

Lê Thanh Hương 4 6 1966 011907632 001166000036

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Đầu 

tư Quốc tế Du Hà

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Vũ Văn Toàn 1 1 1964 011173528 001064027767

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Thương Mại Dịch 

Vụ ANK

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

13 Nguyễn Thị Hảo 0912.548.338 1 7 1995 125726587 027195000669

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Xây 

Dựng và Thương 

Mại Tăng Phúc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thị xã Quế 

Võ

Xã Đào 

Viên

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-M1-

0703
 51,03 

Nguyễn Tuấn Dương 25 2 1991 125346273 027091013454

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Xí nghiệp Khai 

Thác Công Trình 

Thủy Lợi Yên 

Phong - Công ty 

TNHH MTV KTCT 

Thủy Lợi Bắc 

Đuống

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Hòa 2 3 1992 125391274 027192012466

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Mobase Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

15 Lê Thị Hải Vân 0974.232.283 9 5 1984 131531630 025184008458

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Jinyang Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Quận Cầu 

Giấy

Phường 

Trung Hòa

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-M2-

0201
 71,09 

16 Cao Thanh Tùng 0974.076.668 1 3 1984 135091024 026084000659

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Note Group

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vĩnh Phúc

Thành phố 

Vĩnh Yên

Phường 

Đống Đa

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-P-

0304
 69,4 

Nguyễn Hữu Sơn 30 5 1979 012312210
001070901043

4

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại Tổng 

hợp MKK

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Hoài Lam 7 2 1983 012233596 001183014854

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Vận 

tải Nguyên Hưng 

Hà Nội

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

18 Hoàng Thị Hà 0987.834.582 8 4 1976 135181758 026176008883

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

DST Vina 2

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vĩnh Phúc

Thành phố 

Phúc Yên

Xã Cao 

Minh

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-P-

0610
 69,9 

19 La Thùy Linh 0388.109.989 11 3 1989 012823717 001189030529

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Ánh Dương DIC

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Quận Long 

Biên

Phường 

Đức Giang

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-P-

0709
 69,9 

Dương Văn Chí 27 11 1989 125280405 027089000810

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Susfine Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Trần Thị Lan 18 1 1994 125527146 027194000655

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

Thực Phẩm và Đồ 

Uống TTC

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

17 0906.106.050 Hà Nội
Quận Long 

Biên

Phường 

Thượng 

Thanh

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-P-0609  69,9 

20 0962.765.758 Bắc Ninh

Thị xã 

Thuận 

Thành

Phường 

Trí Quả

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-Q-

0403
 51,00 

Phường Hạ 

Đình

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-M1-

0407
 69,85 

14 0398.598.316 Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Long 

Châu

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-M1-

0711
 71,59 

12 0857.911.022 Hà Nội
Quận Thanh 

Xuân



21 Lê Thị Thu Hằng 0372.717.881 7 4 1990 162967739 036190028995

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại XNK 

An Vinh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Quận Bắc 

Từ Liêm

Phường Cổ 

Nhuế 2

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-R-

0407
 69,9 

Khúc Thị Thanh Huyền 9 10 1979 011876717 001179024518

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động làm việc tại 

doanh nghiệp

Công ty Cổ phần 

Đầu tư MHD Hà 

Nội

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Đặng Xuân Phúc 4 4 1975 012267698 001075002447

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động làm việc tại 

doanh nghiệp

Công ty Cổ phần 

Giầy Ngọc Hà

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Đặng Công Trọng 2 7 1994 125632052 027094013700

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại và 

Dịch Vụ NTL Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Tiên 

Du

Xã Tri 

Phương
Chủ hộ

Nguyễn Thị Hồng Nhung 3 5 2002 125894115 027302000246

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động làm việc tại 

doanh nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại và 

Dịch Vụ NTL Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Tiên 

Du

Xã Đại 

Đồng
Vợ (Chồng)

24 Thân Quang Trung 0904.755.779 19 1 2005 125999188 027205001274

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động làm việc tại 

doanh nghiệp

Công ty TNHH 

Bách Trường An

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Thị Cầu

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-R-

0606
 69,00 

25 Nguyễn Văn Thông 0333.214.135 22 1 1997 187601751 040097020467

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động làm việc tại 

doanh nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại Dịch 

Vụ NNT

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-R-

0902
 69,4 

Phạm Thị Hương 1 2 1967 100709733 022167005577 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường 

Yên Thọ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Trần Văn Luân 7 1 1967 100547479 022067000375 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường 

Yên Thọ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Lê Xuân Hữu 5 1 1992 012904098 001092002787

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thiết bị điện và xây 

lắp Hữu Thắng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Quận Hoàng 

Mai

Phường 

Mai Động
Chủ hộ

Đào Ngọc Anh 20 10 1991 012823401 001191015953

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thiết bị điện và xây 

lắp Hữu Thắng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Quận Long 

Biên

Phường 

Ngọc Lâm
Vợ (Chồng)

28 Nguyễn Thị Nhung 0328.593.183 9 3 1995 132249090 025195002416

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Một 

Thành Viên 

Thương Mại và Sản 

Xuất Kim Cơ Khí 

Trung Thuận

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Phú Thọ

Huyện Cẩm 

Khê

Xã Phú 

Khê

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ

III

Nguyễn Văn Hùng 12 7 1947 140109515 030047006462 Lao động tự do
Đối tượng đã được nghỉ hưu 

theo chế độ

UBND Thị trấn Kẻ 

Sắt

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Phạm Thị Xin 25 8 1951 140101529 030151000894 Lao động tự do
Đối tượng đã được nghỉ hưu 

theo chế độ

UBND Thị trấn Kẻ 

Sắt

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

2 Nguyễn Thị Minh Châu 0984.429.095 13 2 1992 125382826 024192006873

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Đào 

Tạo Ngoại Ngữ và 

Tin học Tri Thức 

Việt

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Đại Phúc

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TN_N3_051

4
68,17

3 Ngụy Thị Yến Vy 0946.662.442 2 8 2002 082404454 020302004802

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

DỊch vụ An Nam 

Nguyễn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TN_N4_031

2
68,11

Nguyễn Thị Hường 24 9 1992 122082520 024192015229

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Trường THPT 

Chuyên Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

22 0975.350.047 Hà Nội
Huyện 

Thanh Trì

Xã Yên 

Mỹ

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-R-0601  68,5 

23 0947.271.994

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-R-0602  69,4 

26 0374.687.012 Quảng Ninh
Thành phố 

Đông Triều

Phường 

Yên Thọ

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-R-0910  69,9 

27 0985.172.158

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-T-0606  69,00 

Danh sách kèm theo tờ trình số 161/TT-TN ngày 3/6/2025 của Công ty cổ phần TM&ĐTPT Thống Nhất

1 0978.571.225 Hải Dương
Huyện Bình 

Giang

Thị trấn 

Kẻ Sắt

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

TN_N2_091

1
67,60

4 0562.186.666 Bắc Giang
Thị Xã Việt 

Yên

Xã Quang 

Châu

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

TN_N4_051

1
67,60



Đỗ Đại Cương 13 12 1993 142593965 030093017912

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Tập 

đoàn Dược Mỹ 

Phẩm Minh Khang

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

5 Nguyễn Thị Diệu Linh 0364.401.333 5 12 1998 125805792 027198010025
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Trường TH và 

THCS Phù Lãng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện 

Lương Tài

Xã Phú 

Hòa

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TN_N4_170

1
68,17

IV

1 Dương Thị Huyền 2 6 1995 125564804 027195007911

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Cty CP thương mại 

SX và TM Danh 

Thắng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Thị trấn 

Hồ

Có mức thu nhập 

là không vượt 

quá 

15.000.000vnđ/t

háng

Chủ hộ C18T12-CT2 63.60

V

Nguyễn Thị Nga 0379445406 24 8 1992 122074949 024192012299

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronics Việt 

Nam

Chủ hộ

Nguyễn Văn Hải 0967479406 5 5 1990 125317227 027090014738 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Nguyễn Ngọc Hà Linh 22 2 2014 027314000113 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Ngọc Phương 

Anh
2 11 2018 027318003945 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Tiến Tài 0868212085 13 1 1986 125208803 027086002151

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH A 

Plus Tech
Chủ hộ

Nguyễn Thị Mến 0378847946 28 2 1988 025334450 027188002680 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Nguyễn Tấn Lộc 21 12 2010 027210004049 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Tiến Lượng 10 8 2015 027215014909 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Thị Vân 0867410637 20 4 1988 125832857 034188019609

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

Chiếu xạ An Phú 

Chi nhánh 02

Chủ hộ

Nguyễn Xuân Hưng 20 6 2015 027215014380 Học sinh, sinh viên Con

Trương Văn Nhương 0363508240 12 8 1986 125140564 027086013352

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Kang Yang Việt 

Nam

Chủ hộ

Nguyễn Thị Thương Thu 0974423526 28 5 1986 125140429 027186010700 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Trương Bảo Ngọc 23 1 2010 027310007780 Học sinh, sinh viên Con

Trương Bảo Châm 18 2 2012 027312007610 Học sinh, sinh viên Con

Trương Minh Dương 30 12 2015 027215009354 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Thị Hảo 0372411995 24 4 1995 125523912 027195006572

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronics Việt 

Nam

Chủ hộ

Nguyễn Văn Huynh 0962892922 8 1 1995 125550738 027095006264 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Nguyễn Minh Triết 5 1 2015 027215005641 Học sinh, sinh viên Con

4 0562.186.666 Bắc Giang
Thị Xã Việt 

Yên

Xã Quang 

Châu

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

TN_N4_051

1
67,60

Danh sách kèm theo tờ trình số 166/2025/TTr-LH ngày 3/6/2025 của Công ty cổ phần tập đoàn BĐS Lan Hưng

Danh sách kèm theo tờ trình số 373/CTHT-DA ngày 6/6/2025 của Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera

1

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong
Xã Tam Đa

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

2

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Tiên 

Du

Xã Hoàn 

Sơn

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

3

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Tiên 

Du

Xã Minh 

Đạo

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu

54.00

4

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

5

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00



Đào Hữu Tình 0974897078 13 10 1994 125492379 027094003379

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Specialty Coating 

Systems (Việt 

Nam)

Chủ hộ

Trịnh Thị Huyền 0963790085 2 6 1993 125927851 038193017328 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Đào Thị Kim Oanh 18 10 2014 027314003947 Học sinh, sinh viên Con

Đào Thị Ngọc Anh 9 5 2016 027316003908 Học sinh, sinh viên Con

Đào Thị Phương Mai 23 3 2018 027318010091 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Thị Lịch 0925444868 18 8 1991 125447941 027191007730

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Shihen Việt Nam
Chủ hộ

Trần Minh Tuyết 10 10 2014 027314003659 Học sinh, sinh viên Con

Trần Thế Minh Trí 27 1 2018 027218012832 Học sinh, sinh viên Con

Trần Minh Anh 13 6 2013 027313009465 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Đình Thi 0984652433 6 9 1992 122076065 024092013938

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronics Việt 

Nam

Chủ hộ

Nguyễn Thị Bộ 0981624235 5 1 1997 122205305 024197004791 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Nguyễn Đình Khánh 29 8 2019 024219007017 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Đình Tài 17 3 2023 024223003462 Học sinh, sinh viên Con

Sằm Thị Nhung 0943528358 25 2 1988 095109730 006188005427

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

S&S Med Vina
Chủ hộ

Bùi Văn Cường 0919978362 19 6 1987 095097582 006087005785 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Bàn Thị Yến Vy 23 5 2009 006309001811 Học sinh, sinh viên Con

Bàn Hải Đăng 11 9 2013 006213002437 Học sinh, sinh viên Con

Lê Văn Sơn 0853047222 15 3 1991 125482223 027091001856

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Canon Việt Nam - 

Chi nhánh Tiên 

Sơn

Chủ hộ

Nguyễn Thị Thúy 0334824609 30 12 1998 125860752 027198008129 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Lê Nhật Minh 26 3 2023 027223002897 Học sinh, sinh viên Con

Trương Văn Đang 0985502338 14 11 2003 125946913 027203012430

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Mobase Việt Nam
Chủ hộ

Trương Ngọc Lữ 0359566200 20 11 2002 125914224 027302009944 Lao động tự do Vợ (Chồng)

VI

1 Lê Xuân Thành 0333251146 03 03 1966 171863302 038066000313 Lao động tự do
UBND Phường Phố 

Mới

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Thị trấn 

Phố Mới
Chủ hộ

Lê Thị Tiến 01 01 1969 171632835 038169000285 Lao động tự do
UBND Phường Phố 

Mới

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Thị trấn 

Phố Mới
Vợ (Chồng)

Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là dưới 30 

triệu đồng

831-G2       61.00 

Danh sách kèm theo tờ trình số 72/TTr-KB ngày 6/6/2025 của Công ty cổ phần đầu tư BĐS&TM Kinh Bắc

6

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

7

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Tiên 

Du
Xã Nội Duệ

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu

54.00

8

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Giang Hiệp Hòa Châu Minh

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

9

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường Vân 

Dương

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

10

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Tiên 

Du

Xã Hoàn 

Sơn

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

11

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00



2 Trần Huyền Trân 0339200836 26 7 2004 024304013648 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường Phố 

Mới

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Thị trấn 

Phố Mới

Có mức thu nhập 

là dưới 15 triệu 

đồng

Chủ hộ 913-B1       62.00 

Nguyễn Thị Nguyệt 0937977098 24 06 1974 017049270 001174035068 Lao động tự do
UBND Phường 

Khúc Xuyên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Khúc 

Xuyên

Chủ hộ

Hạ Đăng Vân 01 1 1967 112466951 001067031566 Vợ (Chồng)

VII

Cao Thị Thảo 0977309147 19 05 2003 030303012577 Lao động tự do
UBND Phường Phố 

Mới

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Vũ Đức Đông 30 04 1996 142912022 030096014318

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

JUNG SHING 

WIRE (Việt Nam)

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

2
Nguyễn Thị Thanh 

Nương
0367683209 23 10 2005 027305007524 Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường 

Khúc Xuyên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Khúc 

Xuyên

Có mức thu nhập 

là dưới 15 triệu 

đồng

Chủ hộ 748-A1       65.00 

Vương Thị Điều 0343505206 17 03 1996 082262031 020196001372

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

Công nghệ Bao bì 

YUZHAN Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Phù 

Lãng
Chủ hộ

Đổng Văn Tân 08 2 1995 125625292 027095002687 Lao động tự do
UBND xã Phù 

Lãng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Phù 

Lãng
Vợ (Chồng)

Đổng Minh Anh 27 05 2019
UBND xã Phù 

Lãng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Phù 

Lãng
Con

Đổng Thị Hà My 13 07 2023
UBND xã Phù 

Lãng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Phù 

Lãng
Con

Nguyễn Thị Trang 0911350888 05 09 1996 122384267 027196009269 Lao động tự do
UBND Phường Phố 

Mới

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Thị trấn 

Phố Mới
Chủ hộ 418-F1 64.30

Nguyễn Ngọc Quỳnh 13 10 2018 Học sinh, sinh viên
UBND Phường Phố 

Mới

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Thị trấn 

Phố Mới
Con

5 Đinh Hùng Sơn 0984013276 11 10 2006 027206007672 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường 

Bằng An 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Bằng 

An

Có mức thu nhập 

là dưới 15 triệu 

đồng

Chủ hộ 842-B2 62.00

Phạm Thị Thu 0974190302 14 1 1998 142846397 030198004337

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty cổ phần 

HD MOLD TECH

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Thị trấn 

Phố Mới
Chủ hộ

Khổng Minh Chiến 23 3 1998 152189956 034098001329

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty cổ phần cơ 

khí Vinmec

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Thị trấn 

Phố Mới
Vợ (Chồng)

Khổng Minh Khôi 5 12 2024
UBND Phường Phố 

Mới

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Thị trấn 

Phố Mới
Con

7 Nguyễn Thị Thùy Linh 0912866972 11 11 2004 027304008000

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Khoa học Kỹ thuật 

GOERTEK VINA 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Gia 

Bình

Xã Thái 

Bảo

Có mức thu nhập 

là dưới 15 triệu 

đồng

Chủ hộ 915-D2 64.10

3
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là dưới 30 

triệu đồng

602-A1       65.00 

Danh sách kèm theo tờ trình số 73/TTr-KB ngày 9/6/2025 của Công ty cổ phần đầu tư BĐS&TM Kinh Bắc

1
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Thị trấn 

Phố Mới

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là dưới 30 

triệu đồng

923-G1       61.00 

3

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là dưới 30 

triệu đồng

246-B2         62.0 

4
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

Có mức thu nhập 

là dưới 15 triệu 

đồng

6

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là dưới 30 

triệu đồng

741-B1 62.00
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